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Bài 1: (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học để giải thích cho các thí nghiệm sau: 

a) Trộn đều một ít bột nhôm và bột iot trong bát sứ, nhỏ tiếp vào bát vài giọt nước. 

b) Hòa tan một mẩu K2Cr2O7 vào ống nghiệm bằng nước cất, sau đó thêm vào vài giọt dung dịch Ba(OH)2. 

c) Hòa tan một mẩu Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, sau đó thêm vào lượng dư dung dịch NaNO3. 

2. Hợp chất A tạo bởi 2  ion X2+ và YZ
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. Tổng số electron của YZ
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 là 32 hạt, Y và Z đều có số proton bằng số nơtron. Hiệu số nơtron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton của Z. Khối lượng phân tử A bằng 116. Xác định công thức của A.
3. Thêm dần dung dịch KOH 33,6% vào 40,3 ml dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,24 g/ml) đến khi trung hòa hoàn toàn thu được dung dịch A. Đưa A về 00C thu được dung dịch B có nồng độ 25,54% và khối lượng muối tách ra là m gam. Lượng chất tan trong B giảm 33,33%. Tính m và xác định công thức muối tách ra.

Bài 2: ( 4,0 điểm)
1. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các dung dịch sau đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt: axit glutamic; glyxin; hexametylenđiamin; axit ađipic; ancol etylic.  

2. Cho các chất: axit acrylic; p-crezol; tristearin; glucozơ; tinh bột lần lượt tác dụng với: dung dịch HCl; dung dịch NaOH. Viết phương trình hóa học xảy ra ở các điều kiện thích hợp (nếu có).

3. Nhà máy đường Cam Ranh, Khánh Hòa khởi công xây dựng từ tháng 9-1998, đến năm 2002 đưa vào hoạt động sản xuất. Công suất tối đa của nhà máy lên đến 6000 tấn mía/ngày. Để dây chuyền khép kín của nhà máy vận hành thì mỗi ngày cần có từ 3,5 ngàn tấn mía trở lên. Giả sử sau khi ép 2050 tấn mía cây người ta thu được 1230 lít nước mía có nồng độ saccarozơ 7,5% và khối lượng riêng 1,1 g/ml. Từ nước mía người ta chế biến thành đường kết tinh (chứa 2% tạp chất) và rỉ đường (chứa 25% saccarozơ). 

a) Tính khối lượng đường kết tinh và khối lượng rỉ đường thu được từ 1230 lít nước mía nêu trên. Biết rằng 80% saccarozơ ở dạng đường kết tinh, phần còn lại ở trong rỉ đường.

b) Thực tế, người ta thu hồi rỉ đường để lên men thành ancol etylic (cồn 960) với hiệu suất 80%. Tính thể tích ancol tối đa thu được nếu tận dựng được 75% rỉ đường. Cho khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. 
Bài 3: (5,0 điểm)

1. Natri peoxit (Na2O2), kali supeoxit (KO2) là những chất dễ dàng hấp thụ khí cacbonic và giải phóng khí oxi. Do đó chúng được sử dụng trong bình lặn hoặc tàu ngầm, tàu du hành vũ trụ để phục vụ quá trình hô hấp của con người.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra cho quá trình nêu trên. 
b) Hãy so sánh thể tích khí cacbonic được hấp thụ và thể tích khí oxi sinh ra nếu ta trộn hỗn hợp gồm Na2O2 và KO2 theo tỉ lệ 1 : 2 về số mol (hỗn hợp A). 

c) Du khách đến với Nha Trang, Phú Quốc rất thích được lặn xuống biển để ngắm rừng san hô. Với một giờ lặn dưới biển thì trong bình lặn của mỗi du khách cần có khối lượng hỗn hợp A tối thiểu là bao nhiêu? Biết rằng trong một phút, trung bình mỗi người cần 250 ml khí oxi và cũng thải ra từng đó khí cacbonic. Giả thiết thể tích các khí được đo ở đktc.

2. Trong công nghiệp, đồng được tinh chế bằng phương pháp điện phân. Đồng không nguyên chất đóng vai trò là anot và đồng nguyên chất là catot. Các điện cực đồng được nhấn chìm trong dung dịch CuSO4. Trong quá trình điện phân, Cu ở anot tan ra tạo ra ion đồng đi vào dung dịch trong khi ion đồng bị khử tại catot.

a) Viết các bán phản ứng tại mỗi điện cực và phản ứng tổng cộng cho quá trình điện phân trên.

b) Giả sử anot bị nhiễm tạp chất là Zn và Ag. Giải thích hiện tượng xảy ra đối với các tạp chất này trong suốt quá trình điện phân.
c) Cần thời gian bao lâu để thu được 0,5 kg đồng với cường độ dòng điện là 18,9A. 

3. Nung a gam một hiđroxit của kim loại R trong không khí đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm đi 9 lần, đồng thời thu được một oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn lượng oxit trên bằng 330 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Tính a, m, biết lượng axit đã lấy dư 10% so với lượng cần dùng. 

Bài 4: (4,0 điểm)
1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
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Biết E là ancol etylic, G và H là những polime có ứng dụng quan trọng trong thực tế.

2. Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
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Cho biết A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10-18  (Culông).

B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p2.

Bài 5: (3,0 điểm)

1. Este Z no, đơn chức, mạch hở và không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol Z rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân Z bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Xác định công thức cấu tạo của Z và gọi tên của este Z.

2. Đốt cháy hoàn toàn 43,1 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, glyxin, alanin và axit glutamic thu được 31,36 lít CO2 (đktc) và 26,1 gam H2O. Mặt khác, 43,1 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Nếu cho 21,55 gam hỗn hợp X tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Tính m, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và trong quá trình cô cạn không làm thay đổi thành phần các chất.
((((((((  HẾT ((((((((
- HS được dùng bảng HTTH các nguyên tố hóa học;

- GV coi thi không giải thích gì thêm.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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